
 

 

         UBND XÃ GIAO MINH 

TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

 
Số: 14/2025/QĐCK - THCSGT 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Giao Minh, ngày  05 tháng  01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dư toán thu chi ngân sách quý IV/2025 

và cả năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;  

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị 

dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách nhà nước Quý 

IV/2025 và cả năm 2025(theo biểu mẫu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các bộ phận chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường 

THCS Giao Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- UBND xã                                                                                    

- Phòng kinh tế; 

- Các bộ phận liêu quan 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

 



  
UBND XÃ GIAO MINH 

TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN 

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2025 

và công khai bằng hình thức niêm yết 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT - BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

I. Thời gian, địa điểm: 

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 05 tháng 1 năm 2026 tại Trường THCS Giao Thiện 

tiến hành họp để công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 

2025. 

II. Thành phần: 

- BGH, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Tổng số 35/35 

Đ/c.  

- Chủ trì: Đ/c Trịnh Ngọc Cảnh – Hiệu trưởng. 

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Hải Yến  – Giáo viên  

III. Nội dung: 

1.Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 2025  

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT - BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Thực hiện niêm yết công khai ( biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu 

chi Ngân sách quý IV và cả năm 2025 ) của Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 

tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT - BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

2. Về hình thức và thời điểm công khai. 

2.1.Hình thức công khai 

Công khai trong cuộc họp của cơ quan đảm bảo tính đầy đủ, chính xác  



Niêm yết công khai tại bảng tin đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường biết. 

2.2. Địa điểm niêm yết: 

  - Niêm yết tại bảng lịch công tác. 

- Tại địa điểm niêm yết có ( biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu chi 

Ngân sách quý IV/2025 và cả năm 2025) theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 

tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT - BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

2.3. Thời điểm bắt đầu niêm yết: 05/01/2026 

  2.4. Thời điểm kết thúc niêm yết: 19/01/2026 

. 2.5. Các phản ánh liên quan (nếu có). 

3. Tổ chức thực hiện: 

Đ/c hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức thời 

điểm công khai theo quy định và kế hoạch đề ra. Thực hiện tổng kết đánh giá công tác 

công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

Yêu cầu các đồng chí trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, báo cáo kịp thời, 

đúng quy định theo kết hoạch đề ra. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 phút cùng ngày với sự nhất trí 100% của cán 

bộ trong cơ quan./. 

 

THƯ KÝ  

 

Nguyễn Hải Yến 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 03-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

    Chương: 622 

    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

  

 

Giao Minh, ngày 05 tháng 1 năm 2026 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU -CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM  2025 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; 

    

ĐV tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm 

Ước thực hiện 

quý IV 

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ 

%) 

Ước thực hiện 

quý IV so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %) 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         

II Số thu phí, lệ phí         

1 Lệ phí         

2 Phí         

II Chi từ nguồn thu phí được để lại         

1 Chi sự nghiệp         

2 Chi quản lý hành chính         

III Số phí, lệ phí nộp NSNN         

1 Lệ phí         

2 Phí         

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 
   8.918.860.000  

   

2.871.138.400  32%   

I Nguồn ngân sách trong nước 
   8.918.860.000  

   

2.871.138.400  32%   

1 Chi quản lý hành chính         

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ         

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 
   8.918.860.000  

   

2.871.138.400  32% 125% 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
   7.756.187.000  

   

1.989.050.400  26% 97% 

3.1.1 Kinh phí chi thường xuyên 7.751.187.000 
   

1.989.050.400  26%   

3.1.2 Kinh phí giữ lại 
           

5.000.000        

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
   1.162.673.000  

      

882.088.000  76% 357% 

  Kinh phí bổ sung nguồn 12 341.725.000 
         

61.140.000  18%   

  Kinh phí miễn học phí 398.400.000 
      

398.400.000  100%   

  KP thưởng theo NĐ 73/2024 422.548.000 
      

422.548.000  100%   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         

5 Chi bảo đảm xã hội         

6 Chi hoạt động kinh tế         



7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường         

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin         

II Nguồn vốn viện trợ         

1 Chi quản lý hành chính         

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề         

  

Ngày  5 tháng  01  năm 2026 

  

Thủ trưởng đơn vị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số 03-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính 

Đơn vị: TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

    Chương: 622 

    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

  

 

Giao Minh, ngày 05 tháng 1 năm 2026 
 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU -CHI NGÂN SÁCH  NĂM 2025 

 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ; 

    

ĐV tính: đồng 

Số TT Nội dung Dự toán năm 
Ước thực hiện 

năm 2025 

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %) 

Ước thực hiện  

năm 2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %) 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
  

      

II Số thu phí, lệ phí         

1 Lệ phí         

2 Phí         

II Chi từ nguồn thu phí được để lại         

1 Chi sự nghiệp         

2 Chi quản lý hành chính         

III Số phí, lệ phí nộp NSNN         

1 Lệ phí         

2 Phí         

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 
  

8.918.860.000  

  

8.918.860.000  100% 123% 

I Nguồn ngân sách trong nước 
  

8.918.860.000  

  

8.918.860.000  100%   

1 Chi quản lý hành chính         

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ         

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề 

  

8.918.860.000  

  

8.918.860.000  100% 123% 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
  

7.756.187.000  

  

7.756.187.000  100% 112% 

3.1.1 Kinh phí chi thường xuyên 
  

7.751.187.000  

  

7.751.187.000  100%   

3.1.2 Kinh phí giữ lại 
        

5.000.000  

        

5.000.000      

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
  

1.162.673.000  

  

1.162.673.000  100% 360% 

  Kinh phí bổ sung nguồn 12 
    

341.725.000  

    

341.725.000  100%   

  Kinh phí miễn học phí 
    

398.400.000  

    

398.400.000  100%   

  KP thưởng theo NĐ 73/2024 
    

422.548.000  

    

422.548.000  100%   



4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình         

5 Chi bảo đảm xã hội         

6 Chi hoạt động kinh tế         

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường         

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin         

II Nguồn vốn viện trợ         

1 Chi quản lý hành chính         

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề         

  

Ngày  5  tháng  1 năm 2025 

  

Thủ trưởng đơn vị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ GIAO MINH 

TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

Số: 14/2025/BC - THCSGT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Giao Minh, ngày 05 tháng 01 năm  2026 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH SỐ LIỆU 

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN QUÝ IV/2025 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT - BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 9 năm 2018. 

Căn cứ quyết định số 14/2025/QĐCK-THCSGT ngày 05/01/2026 của trường 

THCS Giao Thiện: “ về công khai thực hiện dự toán quý IV và cả năm 2025”;  

 Dưới đây là thuyết minh số tại biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi 

ngân sách quý IV/2025. 

* Tổng kinh phí thực hiện trong quý IV/2025: 2.871.138.400 đồng trong đó: 

+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:  1.989.050.400 đồng 

 Trong đó:  Chi lương, phụ cấp và bảo hiểm:  1.870.998.400 đồng 

Thanh toán dịch vụ công cộng: 26.334.000 đồng 

 Chi văn phòng phẩm: 10.400.000 đồng 

Thông tin tuyên truyền liên lạc: 11.833.000 đồng 

Công tác phí: 8.400.000 đồng 

Chi phí  thuê mướn: 16.160.000 đồng 

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn:14.890.000 đồng 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành: 30.035.000 đồng 

+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 882.088.000 đồng trong đó: 

Nguồn 12: 

Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh: 3.600.000 đồng 

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở 

hạ tầng: 49.940.000 đồng 

Chi khác: 7.600.000 đồng 

Nguồn 15: 

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ: 398.400.000 đồng 

Nguồn 18:  



Thưởng thường xuyên: 422.548.000 đồng 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ GIAO MINH 

TRƯỜNG THCS GIAO THIỆN 

Số: 15/2025/BC - THCSGT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Giao Minh, ngày 05 tháng 01 năm  2026 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH SỐ LIỆU 

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NSNN NĂM 2025 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT - BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 9 năm 2018. 

Căn cứ quyết định số 14/2025/QĐCK-THCSGT ngày 05/01/2026 của trường 

THCS Giao Thiện: “ về công khai thực hiện dự toán quý IV và cả năm 2025”;  

 Dưới đây là thuyết minh số tại biểu số 03: Công khai thực hiện dự toán thu chi 

ngân sách năm 2025. 

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2025: 8.918.860.000 đồng trong đó: 

+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:  7.756.187.000 đồng 

 Trong đó:  

 Kinh phí tiết kiệm chi: 5.000.000 đồng 

Chi lương, phụ cấp và bảo hiểm là:  7.355.415.100 đồng 

Thanh toán dịch vụ công cộng: 42.223.900 đồng 

 Vật tư văn phòng: 105.747.000 đồng 

Thông tin tuyên truyền liên lạc: 23.881.000 đồng 

Công tác phí: 26.170.000 đồng 

Chi phí thuê mướn: 72.920.000 đồng 

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn: 14.890.000 đồng 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành: 52.015.000 đồng 

Chi khác: 57.925.000 đồng 

+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 1.162.673.000 đồng trong đó: 

Nguồn 12: 341.725.000 đồng 

Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh: 12.150.000 đồng 

Vật tư văn phòng: 59.678.000 đồng 

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: 4.000.000 đồng 

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn: 15.232.000 đồng 



Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở 

hạ tầng: 195.230.000 đồng 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành: 40.100.000 đồng 

Chi khác: 15.335.000 đồng 

Nguồn 15: 398.400.000 đồng 

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ: 398.400.000 đồng 

Nguồn 18: 422.548.000 đồng 

Thưởng thường xuyên: 422.548.000 đồng 

HIỆU TRƯỞNG 
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BIÊN BẢN 

Kết thúc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV 

và cả năm 2025 
 

           

Hôm nay, hồi 16h ngày 19 tháng 01 năm 2026 tại Trường THCS Giao Thiện lập 

Biên bản kết thúc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV và cả năm 

2025. 

 1.Thành phần 

+ BGH, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Tổng số 36/36 

Đ/c.  

+ Chủ trì: Đ/c Trịnh Ngọc Cảnh– Hiệu trưởng 

        + Thư ký: Đ/c Nguyễn Hải Yến - Giáo viên  

2. Nội dung: 

 Trường THCS Giao Thiện lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai 

công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV/ 2025 và cả năm 2025. 

Biểu mẫu niêm yết (biểu mẫu số 3 – Đánh giá thực hiện dự toán thu chi Ngân 

sách quý IV và cả năm 2025) theo đúng hướng dẫn của TT số 90/2018/TT-BTC ngày 

28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT - BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Đảm bảo an 

toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong nhà trường có thể 

xem; thời gian niêm yết là 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết. 

2.1. Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng lịch công tác. 

2.2. Thời điểm bắt đầu niêm yết: 05/01/2026 

2.3. Thời điểm kết thúc niêm yết: 19/01/2026 

2.4. Các phản ánh liên quan đến tình hình thực hiện dự toán thu chi NSNN Qúy 

IV và cả năm  2025 : Không có ý kiến phản ánh nào khác. 

Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhất trí với nội dung ghi 

trong biên bản và không ai có ý kiến nào khác. Biên bản kết thúc vào 16 giờ 30 phút 

cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./. 

THƯ KÝ  

 

Nguyễn Hải Yến 

HIỆU TRƯỞNG 

 


